
Thời gian kiểm tra: 18h00 - 18h30
Địa điểm kiểm tra: Online

Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Mã đề Ký tên Lớp Ghi chú

1 245361901 Nguyễn Kiều Oanh 25/11/1996 Đắk Nông Nữ 7CSM1 21THNC2

2 301709259 Lâm Thanh Phát 27/08/1999 Long An Nam 17CYS1 21THNC2

3 312428673 Phạm Thị Mai Phương 15/01/1998 Tiền Giang Nữ 17CYS1 21THNC2

4 911700081 Nguyễn Thị Thu Phương 10/10/2001 Đồng Nai Nữ 19CTN 21THNC2

5 23087777 Huỳnh Kim Phượng 09/12/1977 TP Hồ Chí Minh Nữ
N18CHS-

HLG1 21THNC2

6 272958183 Châu Thị Minh Quý 05/01/2000 Đồng Nai Nữ 18CTH 21THNC2

7 331815190 Manh Tố Quyên 17/09/1997 Vĩnh Long Nữ
D19DS-
TDL1 21THNC2

8 281246878 Đỗ Như Quỳnh 22/10/2000 Bắc Giang Nữ
18DS-
TDC1 21THNC2

9 251172596 Lê Quốc Tiến 09/04/1999 Lâm Đồng Nam 17CYS 21THNC2

10 245381953 Vũ Minh Tiến 23/06/1999 Ninh Bình Nam 17CYS1 21THNC2

11 321728795 Nguyễn Lê Minh Tiến 10/06/2000 Bến Tre Nam 18CTTA 21THNC2

12 241746289 Châu Thanh Toàn 09/06/1999 Bình Định Nam 17CYS 21THNC2

13 23569145 Nguyễn Hữu Tự 07/07/1984 TP Hồ Chí Minh Nam
N19CDH-

HGV1 21THNC2

14 285670160 Lương Thị Thu Thảo 22/11/1997 Lâm Đồng Nữ
N19DS-
TDL1 21THNC2

15 301745957 Lê Hồng Thắm 15/12/1999 TP Hồ Chí Minh Nữ 17CDH1 21THNC2

16 92010009 Đào Thị Thắm 10/11/1983 Nghệ An Nữ
N19DS-
TDL1 21THNC2

17 072099003298 Phạm Văn Thắng 05/06/1999 Tây Ninh Nam 17CYS 21THNC2

18 024203714 Võ Thị Thoa 11/11/1969 Nghệ An Nữ
N19CDH-

HGV1 21THNC2

19 264538280 Nguyễn Văn Thoại 18/03/1999 Ninh Thuận Nam 17COT 21THNC2

20 215401525 Đặng Lê Lệ Thu 20/05/1996 Bình Định Nữ
N19DS -

TDL1 21THNC2

21 72099001921 Nguyễn Đức Thuận 22/05/1999 Tây Ninh Nam 17 CCN 21THNC2

22 92010011 Trần Hồng Thủy 08/11/1985 Đồng Nai Nữ
N19DS-
TDL1 21THNC2

23 285785274 Dương Thị Thanh Thúy 08/03/2000 Bình Phước Nữ 18CSMA 21THNC2

24 366230191 Lê Thị Anh Thư 20/06/2000 Sóc Trăng Nữ 18CTT2 21THNC2

25 911700041 Trương Thị Minh Thư 07/02/2001 Long An Nữ 19CTN 21THNC2

26 241706451 Phạm Thị Thương 18/02/1997 Đắk Lắk Nữ
N19DS-
TDL1 21THNC2

27 261580059 Nguyễn Thị Phương Trâm 25/07/2000 Bình Thuận Nữ 18CTH 21THNC2
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28 911700031 Nguyễn Thị Thu Trâm 15/12/2001 Long An Nữ 19CTN 21THNC2

29 365371007 Mã Văn Triệu 01/01/1983 Sóc Trăng Nam
D19DS-
TDL1 21THNC2

30 231227062 Phạm Thị Mỹ Trinh 02/09/1999 Gia Lai Nữ 17CYS 21THNC2

31 025956607 Lê Minh Văn 04/04/2000 Quảng Ngãi Nam 18CYS1 21THNC2

32 911700032 Nguyễn Thị Hải Vân 01/04/2001 Long An Nữ 19CTN1 21THNC2

33 215445520 Nguyễn Thị Hồng Vân 17/10/1998 Bình Định Nữ 17CMNB 21THNC2

34 24031309 Vũ Ngọc Bích Vân 06/03/1985 TP Hồ Chí Minh Nữ
D8CD-
HGV1 21THNC2

35 187164219 Nguyễn Thị Vinh 01/10/1994 Nghệ An Nữ D19CDH 21THNC2
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